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I TUẦN GIÁO 170 16.968 170 11.070 65,2 170 6.897 40,6

1
Thị trần 

Tuần Giáo

53/KH-UBND ngày 04/9/2020 Kế 

hoạch tổ chức tuyên truyền, phổ biến 

Luật lâm nghiệp; Công bố quy hoạch 3 

loại rừng tại thực địa

9 638 9 378 59,2 9 258 40,4

Kiểm lâm địa bàn,

Địa chính, Khuyến 

nông, Tổ QLBVR 

của bản

2 Xã Quài Cang

45/KH-UBND ngày 01/9/2020 Kế 

hoạch tổ chức công bố Quyết định phê

duyệt Dự án rà soát công bố 3 loại 

rừng theo quyết định số 1208/QĐ-

UBND tỉnh; Tuyên truyền Luật lâm 

nghiệp  2017; Nghị định, Thông tư về 

Lâm nghiệp mới ban hành

13 1.628 13 1.360 83,5 13 1.063 65,3

Lãnh đạo UBND

 xã,Kiểm lâm địa

 bàn, Địa chính, 

Tổ đội PCCCR của 

bản

3 Xã Quài Nưa

80/KH-UBND ngày 04/9/2020 Kế 

hoạch tổ chức tuyên truyền, phổ

biến Luật lâm nghiệp; Công bố quy

hoạch 3 loại rừng tại thực địa

12 1.461 12 1.038 71,0 12 1.038 71,0

 Kiểm lâm địa bàn, 

Địa chính, Tổ 

QLBVR của bản

4 Xã Pú Nhung

số 38a/KH-UBND ngày 12/6/2020 Kế 

hoạch tổ chức tuyên truyền, phổ biến 

Luật lâm nghiệp,công bố 3 loại rừng 

ngoài thực địa

8 799 8 329 41,2 8 329 41,2

Chủ tịch ủy ban 

nhân

dân Địa chính Kiểm 

lâm địa bàn

Nội nghiệp Ngoại nghiệp ngoài thực 

TỔNG HỢP CÔNG BỐ QUY HOẠCH 3 LOẠI RỪNG NGOÀI THỰC ĐỊA CỦA CÁC XÃ ĐẾN  KHỐI, BẢN 

(Kèm theo Báo cáo số  394       /BC-UBND ngày  26  tháng  10    năm 2020 của UBND huyện Tuần Giáo)
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5 Xã Rạng Đông

71/KH-UBND ngày 10/8/2020 Kế 

hoạch tổ chức tuyên truyền, phổ biến 

Luật lâm nghiệp,công bố 3 loại rừng 

ngoài thực địa

7 738 7 366 49,6 7 215 29,1

Lãnh đạo UBND 

xã, Kiểm lâm địa 

bàn, Địa chính, Tổ 

đội PCCCR của bản

6 Xã Phình Sáng

284/KH-UBND ngày 27/8/2020 Kế 

hoạch tổ chức tuyên truyền, phổ biến 

Luật lâm nghiệp,công bố 3 loại rừng 

ngoài thực địa

10 1.120 10 586 52,3 10 236 21,1

Lãnh đạo UBND 

xã, Kiểm lâm địa 

bàn, Địa chính, Tổ 

đội PCCCR của bản

7 Xã Ta Ma

53/KH-UBND ngày 24/8/2020 Kế

hoạch tổ chức tuyên truyền, phổ biến

pháp Luật lâm nghiệp; Công bố quy

hoạch 3 loại rừng tại thực địa

6 746 6 360 48,3 6 62 8,3

Lãnh đạo UBND 

xã, Kiểm lâm địa 

bàn, Tổ đội PCCCR 

của bản, Địa chính, 

Khuyến nông

 Ban quản lý rừng 

phòng hộ

8 Xã Pú Xi

39/KH-UBND ngày 04/9/2020 Kế 

hoạch tổ chức tuyên truyền, phổ biến 

pháp Luật lâm nghiệp; Công bố quy 

hoạch 3 loại rừng tại thực địa và tổ

chức tuần tra rừng

10 560 10 373 66,6 10 244 43,6

Kiểm lâm địa bàn, 

Địa chính, Khuyến 

nông, Tổ QLBVR 

của bản
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9 Xã Mường Mùn

41/KH-UBND ngày 20/8/2020 Kế 

hoạch tổ chức tuyên truyền, phổ biến 

pháp Luật lâm nghiệp; Công bố quy 

hoạch 3 loại rừng tại thực địa và tổ

chức tuần tra rừng

12 1.161 12 780 67,2 12 641 55,2

Kiểm lâm địa bàn, 

Địa 

chính, Khuyến 

nông,

 Mặt trận, Tổ 

QLBVR

10
Xã Mường

 Thín

72/KH-UBND ngày 04/9/2020 Kế

hoạch tổ chức tuyên truyền, phổ biến

luật Lâm nghiệp; Công bố quy hoạch

3 loại rừng tại thực địa

8 426 8 497 116,7 8 305 71,6

Kiểm lâm địa bàn, 

Địa chính, Khuyến 

nông, Tổ QLBVR 

của bản

11
Xã Mường

 Khong

105/KH-UBND ngày 21/8/2020 Kế

hoạch tổ chức tuyên truyền, phổ biến

pháp Luật lâm nghiệp; Công bố quy

hoạch 3 loại rừng tại thực địa và tổ

chức tuần tra rừng

7 672 7 499 74,3 7 94 14,0

Lãnh đạo UBND 

xã, Kiểm lâm địa 

bàn, Địa chính, 

Đoàn thanh niên,Tổ 

đội PCCCR của bản

12 Xã Nà Sáy

36/KH-UBND ngày 18/8/2020 Kế

hoạch tổ chức tuyên truyền, phổ biến

pháp Luật lâm nghiệp; Công bố quy

hoạch 3 loại rừng tại thực địa và 

tổchức tuần tra rừng

6 614 6 486 79,2 6 48 7,8

Kiểm lâm địa bàn, 

Địa chính, Khuyến 

nông, Văn hóa, Tư 

pháp, Mặt trận

13
Xã Chiềng

Đông

139/KH-UBND ngày 09/9/2020 Kế

hoạch tổ chức tuyên truyền, phổ biến

pháp Luật lâm nghiệp; Công bố quy

hoạch 3 loại rừng tại thực địa

10 1.139 10 859 75,4 10 547 48,0

Kiểm lâm địa bàn, 

Địa chính, Khuyến 

nông
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14
Xã Chiềng 

Sinh

52/KH-UBND ngày 24/8/2020 Kế

hoạch tổ chức tuyên truyền, phổ biến

pháp Luật lâm nghiệp; Công bố quy

hoạch 3 loại rừng tại thực địa

7 1.196 7 70 5,9 7 70 5,9

Lãnh đạo UBND 

xã, Kiểm lâm địa 

bàn, Địa chính, 

Khuyến nông, Tổ 

QLBVR của bản

15
Xã Mùn 

Chung

61/KH-UBND ngày 02/8/2020 Kế

hoạch tổ chức tiếp tục thực hiện tuyên

truyền Luật lâm nghiệp; Công bố 3 loại

rừng và tuần tra rừng trên địa bàn

9 846 9 660 78,0 9 504 59,6

Lãnh đạo UBND 

xã, Kiểm lâm địa 

bàn, Địa chính, 

Đoàn thanh niên, 

Hội phụ nữ, Tổ 

QLBVR của bản

16 Xã Nà Tòng

35/KH-UBND ngày 02/8/2020 Kế

hoạch tổ chức tiếp tục thực hiện tuyên

truyền Luật lâm nghiệp; Công bố 3 loại

rừng và tuần tra rừng trên địa bàn

6 556 6 364 65,5 6 364 65,5

Lãnh đạo UBND 

xã, Kiểm lâm địa 

bàn, Địa chính, 

Đoàn thanh niên, 

Hội phụ nữ, Tổ 

QLBVR của bản

17 Xã Quài Tở

24/KH-UBND ngày 06/8/2020 Kế

hoạch tổ chức tuyên truyền, phổ biến 

luật lâm nghiệp công bố quy hoạch 3 

loại rừng ngoài thực địa

18 1.851 18 1.421 76,8 18 580 31,3

Lãnh đạo UBND 

xã, Kiểm lâm địa 

bàn, Địa chính, 

Khuyến nông, Tổ 

QLBVR của bản
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18 Xã Tỏa Tình

49/KH-UBND ngày 27/8/2020 Kế

hoạch tổ chức tuyên truyền, phổ biến 

luật lâm nghiệp công bố quy hoạch 3 

loại rừng ngoài thực địa

7 522 7 442 84,7 7 157 30,1

Kiểm lâm địa bàn, 

Địa chính, Tổ 

QLBVR của bản

19
Xã Tênh

 Phông

163/KH-UBND ngày 25/8/2020 Kế

hoạch tổ chức tuyên truyền, phổ biến 

luật lâm nghiệp công bố quy hoạch 3 

loại rừng ngoài thực địa

5 295 5 202 68,5 5 142 48,1

Lãnh đạo UBND 

xã, Kiểm lâm địa 

bàn, Địa chính, Mặt 

trận, Tổ QLBVR 

của bản
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